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Câu 1: Bất phương trình 
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Câu 2: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng 
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Câu 3: Một bình chứa 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi nào mầu đỏ bằng
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Câu 4: Hàm số 
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Câu 5: Hệ số của  x12  trong khai triển của biểu thức 
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Câu 6: Trong không gian 
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. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?
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Câu 7: Cho hàm số 
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Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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Câu 8: Giá trị của  
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Câu 9: Từ các chữ số 
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Câu 10: Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 11: Phương trình 
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 có số nghiệm thuộc đoạn 
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Câu 12: Cho khối lập phương 
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Câu 13: Công ty X định làm một téc nước hình trụ bằng inox (gồm cả nắp) có dung tích 
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. Để tiết kiệm chi phí công ty X chọn loại téc nước có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần của téc nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?
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Câu 14: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 15: Một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D có bảng biến thiên như sau
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Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 17: Cho khối chóp 
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Câu 18: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 19: Cho khối chóp tứ giác đều 
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Câu 20: Cho tam giác 
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Câu 21: Cho hàm số 
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Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho.
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Câu 22: Biết 
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Câu 23: Gọi 
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Câu 24: Cho các mệnh đề sau:

I/ Số cạnh của một khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng 
[image: image146.wmf]6

.

II/ Số mặt của khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng 
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Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. II và III.
B. I và II.
C. Chỉ I.
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Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 26: Trong không gian 
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Câu 28: Trong không gian 
[image: image170.wmf],

Oxyz

 cho hai vectơ 
[image: image171.wmf](

)

(

)

4;2;4,6;3;2

ab

=--=-

rr

. Giá trị của biểu thức 
[image: image172.wmf](

)

(

)

232

abab

-+

rrrr

 bằng

A. 
[image: image173.wmf]200.

-


B. 
[image: image174.wmf]200.


C. 
[image: image175.wmf]2

200.


D. 
[image: image176.wmf]200.


Câu 29: Biết rằng đường thẳng 
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Câu 30: Điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 31: Cho các số thực 
[image: image190.wmf],,c

ab

 thỏa mãn 
[image: image191.wmf]13

01;1;c1

88

<<<<<<

ab

. Gọi 
[image: image192.wmf]M

 là giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image193.wmf]31131

logloglog

1621642163

abc

bc

Pa

æöæö

=-+-+

ç÷ç÷

èøèø

. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 32: Để làm cống thoát nước cho một con đường người ta cần đúc 200 ống hình trụ bằng bê tông có đường kính trong lòng ống là 
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 bê tông thì cần đúng 10 bao xi-măng. Hỏi cần bao nhiêu bao xi-măng để đúc 200 ống trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

A. 1086 (bao).
B. 1025 (bao).
C. 2091 (bao).
D. 523 (bao).

Câu 33: Trong không gian 
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Câu 34: Ông A vay của ngân hàng 100 triệu đồng; lãi suất mỗi tháng là 1% và hàng tháng ông A đều trả góp ngân hàng 5 triệu đồng (mỗi tháng số tiền lãi sẽ được cộng thêm vào khoản nợ, rồi trừ đi 5 triệu đồng trả góp, lãi tháng sau là 1% của khoản tiền này). Hỏi sau một năm (đã trả góp 12 lần) ông A còn nợ ngân hàng bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 47.210.000 (đồng).
B. 45.636.000 (đồng).
C. 49.270.000 (đồng).
D. 51.848.000 (đồng).
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